       CỤC LÃNH SỰ 
BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý
đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 04/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao và 
Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài 
	ĐƠN VỊ GÓP Ý
	NỘI DUNG
	GIẢI TRÌNH, TIẾP THU

	Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại
	Đối với khoản 2 Điều 3  
Đề nghị chỉnh lý theo hướng: “2. Cục Lễ tân Nhà nước… nước ngoài có trụ sở từ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam và vợ, chồng…” để phù hợp với mục a khoản 3 Điều 3.
	Cục Lãnh sự tiếp thu, bổ sung tại dự thảo Thông tư theo hướng: “… cơ quan lãnh sự nước ngoài tại các tỉnh, thành từ thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam…” để thống nhất với toàn văn dự thảo Thông tư và phù hợp với Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

	
	Đối với mục d khoản 2 Điều 4
Đề nghị thay đoạn “cần bổ sung công hàm của Bộ Ngoại giao nước cử thông báo về việc tăng biên chế” bằng đoạn “cần bổ sung công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo chấp thuận việc tăng biên chế của cơ quan đại diện và công hàm của Bộ Ngoại giao nước cử gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo về nhân sự được cử vào biên chế tăng thêm”.
	Cục Lãnh sự xin giải trình như sau: Do yêu cầu cấp bách về thời hạn ban hành Thông tư và việc bổ sung thành phần hồ sơ sẽ làm thay đổi quy trình thủ tục hành chính, cần được tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan, Cục Lãnh sự giữ nguyên nội dung dự thảo ban đầu.

	
	Đối với khoản 2 Điều 6
Đề nghị chỉnh lý theo hướng: Gộp và thay đoạn “Đối với trường hợp thay biên chế… được bổ sung biên chế” và mục d “Trường hợp người nước ngoài thuộc diện tăng biên chế… thông báo về việc tăng biên chế” bằng đoạn sau:
“Đối với trường hợp thay biên chế thành viên cơ quan đại diện, tại công hàm đề nghị cấp thẻ tạm trú cần ghi rõ họ tên, chức danh của người được thay thế. Đối với trường hợp tăng biên chế, cần nộp công hàm của Bộ Ngoại giao nước cử gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo về nhân sự được cử vào biên chế tăng thêm. Riêng đối với trường hợp tăng biên chế thuộc diện miễn thị thực song phương theo Hiệp định ký giữa Việt Nam và nước cử, cần bổ sung công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo chấp thuận việc tăng biên chế của cơ quan đại diện”. 
	Cục Lãnh sự xin giải trình như sau: Do yêu cầu cấp bách về thời hạn ban hành Thông tư và việc bổ sung thành phần hồ sơ sẽ làm thay đổi quy trình thủ tục hành chính, cần được tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan, Cục Lãnh sự giữ nguyên nội dung dự thảo ban đầu.

	
	Đề nghị sử dụng tên “Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại” trong toàn bộ nội dung Thông tư sửa đổi.
	Cục Lãnh sự tiếp thu, bổ sung tại dự thảo Thông tư.

	Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
	Đối với điểm a khoản 3 Điều 3  
Đề nghị chỉnh lý theo hướng: “Tiếp nhận và giải quyết đề nghị/thông báo cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài thuộc diện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 8 Luật Xuất nhập cảnh tại các tỉnh, thành từ Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam”.
	Cục Lãnh sự tiếp thu, bổ sung tại dự thảo Thông tư.

	
	Đối với điểm b khoản 3 Điều 3  
Đề nghị chỉnh lý theo hướng: “Tiếp nhận và giải quyết đề nghị cấp thẻ tạm trú… tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi…”.
	Cục Lãnh sự tiếp thu, bổ sung tại dự thảo Thông tư theo hướng: “… cơ quan lãnh sự nước ngoài tại các tỉnh, thành từ thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam…” để thống nhất với toàn văn dự thảo Thông tư và phù hợp với Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

	Vụ Luật pháp và điều ước quốc tế
	Liên quan đến đánh giá về thủ tục hành chính, đề nghị bổ sung thêm ý kiến của Văn phòng Bộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.
	Cục Lãnh sự tiếp thu, bổ sung thêm ý kiến của Văn phòng Bộ.

	
	Đề nghị lưu ý về trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Đảng, cụ thể là Ban Thường vụ Đảng ủy về việc “xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ và các đề án, nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Ngoại giao có trách nhiệm trình hoặc ban hành theo thẩm quyền”, phù hợp với quy định tại Điều 67 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 và Khoản 4 Điều 2 Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025.
	Ngày 29/5/2025, Cục Lãnh sự đã có tờ trình số 349/TTr-LS-PL gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung 07 văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Ngoại giao theo Kết luận số 3867/KL-ĐKTLN của Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

	Văn phòng Bộ
	Tại phần căn cứ ban hành, đề nghị Quý Cục cân nhắc sửa như sau: “Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh…; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh…”.
	Cục Lãnh sự tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo Thông tư.

	
	Về thể thức, trình bày, trong dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 04 đang tồn tại hai cách trình bày ngày, tháng, năm, một là theo định dạng chữ “ngày…tháng…năm” (ví dụ: ngày 16 tháng 6 năm 2014); hai là theo định dạng có dấu gạch chéo (/) (ví dụ: 25/7/2007). Việc sử dụng song song hai cách này có thể dẫn đến thiếu thống nhất trong thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, ảnh hưởng đến tính chuẩn mực, chuyên nghiệp của văn bản pháp luật. Để đảm bảo tính thống nhất, đề nghị Quý Cục thống nhất lại cách trình bày ngày, tháng, năm.
	Cục Lãnh sự tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo Thông tư theo định dạng “ngày…tháng…năm”.
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